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TT Nội dung kiến thức 

 

 

Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

 

 

% tổng Nhận biết Thông 
hiểu 

Vận dụng 
thấp 

Vận dụng 
cao  TỔNG Số CH 

Số CH Số CH Số CH Số CH TN 

 
 

1 Sự hình thành trật 

tự thế giới mới sau 

Chiến tranh thế giới 

thứ hai (1945-1949) 

Bài 1. Sự hình thành trật tự 

thế giới mới sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai (1945 

-1949) 

1    1 

 
4/5 

2 Các nước Á, Phi, Mỹ 

Latin (1945-2000) 

Bài 4. Các nước Đông Nam 

Á và Ấn Độ 1    
1 

 
4/5 

 

3 

 

 

Mỹ, Tây Âu, Nhật 

Bản  (1945 - 2000) 

Bài 6. Nước Mỹ 
1    

1 

 
4/% 

Bài 8. Nhật Bản 

1    1 4% 

4 Quan hệ quốc tế 
(1945- 
2000)  

 

Bài 9: Quan hệ quốc tế 

trong và sau thời kỳ chiến 

tranh lạnh   
2 2 1 1 6 15% 



5 Cách mạng khoa 

học công nghệ và 

xu thế toàn cầu 

hóa 

Bài 10. Cách mạng khoa 

học công nghệ và xu thế 

toàn cầu hóa nửa sau thế 

kỷ XX 

1 1   2 8% 

6 

 

 

 

 

 

Việt Nam từ 1919 

đến 1930 

Bài 12. Phong trào dân tộc 

dân chủ ở Việt Nam từ 1919 

đến 1925 
2 2 1 1 6 

 
15% 

Bài 13. Phong trào dân tộc 

dân chủ ở Việt Nam từ 1925 

đến 1930 
2 2 1 1 6 

 
15% 

7 

 

 

 

 

Việt Nam từ 1930 

đến 1945 

Bài 14. Phong trào cách 

mạng 1930 - 1935 2 2 1  5 

 
12.5% 

Bài 15. Phong trào dân chủ  

1936 đến 1939 1 1 1 1 4 10% 

Bài 16. Phong trào giải 

phóng dân tộc và Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám (1939-

1945). Nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa ra đời. 

2 2 1 2 7 17.5% 

Tổng  16  12 10.0 40  

Tỉ lệ %   40% 30% 15% 15%  

Tỉ lệ chung%  70% 30% 100% 50 phút 

 


